
Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 04/01/1900 05/01/1900 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

1 1 Phan Hạnh My 01/02/1998 Điều dưỡng TT Giám định Y khoa

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Cử nhân điều 

dưỡng
Không

Ứng dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

Không Không 0825919178

2 2 Trần Thị Minh Hoàng 17/11/1996 Điều dưỡng TT Giám định Y khoa

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Cử nhân điều 

dưỡng

Chứng chỉ  bậc 

4 Tiếng Anh
Chứng chỉ tin học Không Không 0706237446

3 3 Trần Thị Nguyễn Tiến 23/08/1994 Điều dưỡng TT Giám định Y khoa

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Thạc sĩ điều 

dưỡng

Chứng chỉ B 

- Tiếng Anh

Tin học ứng dụng-

chứng chỉ B
Không Không 0344345400

4 4 Nguyễn Xuân Quỳnh 26/07/2001 Điều dưỡng TT Giám định Y khoa

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Cử nhân điều 

dưỡng

TOEIC 495 ( 

Anh văn A2) 2 

kỹ năng

Ứng dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

Không Không 0799479799

I

5 1 Trần Thị Thanh Giang 16/10/1994

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Không

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

nâng cao

0905.733.409

6 2 Nguyễn Trọng Hiếu 21/06/1994

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Anh văn B 

Tin học ứng dụng 

trình độ B 
0326.555.288

7 3 Nguyễn Lê Trọng Hiệp 20/01/2000

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.23 Dược sĩ đại học

TOEIC 775

 2 kỹ năng

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ 

bản.

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

nâng cao

0345.878.434

8 4 Mã Phước Nhật Linh 01/08/1991

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Anh văn C 

Tin học ứng dụng 

trình độ A 
0775.513.031

Phòng kiểm nghiệm Hóa lý - Mỹ phẩm

Vị trí Dược sĩ hạng III (Kiểm nghiệm Hóa lý - Mỹ phẩm): 9 phiếu/ 03 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng III: 04 phiếu/ 01 nhu cầu

Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan đến 

vị trí cần 

tuyển dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký tuyển dụng

DANH SÁCH DỰ TUYỂN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC GIAO

Trung tâm Giám định Y khoa

Phòng Khám giám định

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số
Số điện thoại 

liên hệ

Phụ lục 01

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số              /TB-HĐXT ngày        tháng 5 năm 2024 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2024)

STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)
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Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 04/01/1900 05/01/1900 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan đến 

vị trí cần 

tuyển dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký tuyển dụng

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số
Số điện thoại 

liên hệ
STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)

9 5 Phạm Thị Lệ 10/08/1999

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học

TOEIC 680

 2 kỹ năng

Tin học ứng dụng 

công nghệ thông 

tin cơ bản

0968.839.477

10 6 Lê Diệp Mi 17/07/2000

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Không Tin học ứng dụng 0846.607.090

11 7 Võ Thị Hồng Minh 01/04/1998

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học

Tiếng Anh bậc 

3

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

nâng cao

0905.243.822

12 8 Lê Duy Phương 18/11/1996

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Anh văn B

Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ 

bản.

0984.253.615

13 9 Nguyễn Trường Tú Uyên 11/03/1998

Kiểm 

nghiệm 

Hóa lý - 

Mỹ phẩm

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học Không

Tin học văn phòng 

quốc tế (Office 

Word 2016, Office 

Excel 2016 và 

Office PowerPoint 

2016)

0702.590.797

II

14 01 Nguyễn Thị Mỹ Ái 28/05/1999

Kiểm 

nghiệm 

Đông dược 

- Dược liệu

Trung tâm Kiểm nghiệm 
Dược sĩ 

(Hạng III)
V.08.08.22 Dược sĩ đại học

TOEIC 430 

2 kỹ năng

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ 

bản.

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

nâng cao

0787.805.532

III

15 01 Nguyễn Nữ Như Quỳnh 05/04/1999
Kế toán 

viên
Trung tâm Kiểm nghiệm 

Kế toán 

viên
06.031

Cử nhân kế toán 

tổng hợp
Tiếng Anh B1

Ứng dụng công 

nghệ thông tin cơ 

bản. 

Kế toán tổng 

hợp
0964.122.533

16 02 Trịnh Thị Bích Thủy 02/07/1989
Kế toán 

viên 
Trung tâm Kiểm nghiệm 

Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán

Chứng nhận 

hoàn thành 

chuẩn Tiếng 

Anh đầu ra

Tin học ứng dụng 0779.551.507

17 03 Nguyễn Thị Lệ Thảo 21/09/1996
Kế toán 

viên
Trung tâm Kiểm nghiệm 

Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Tiếng Anh B1

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

nâng cao 

0367.911.145

18 04 Ngô Thị Phương Thảo 20/03/1981
Kế toán 

viên
Trung tâm Kiểm nghiệm 

Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Anh văn B Kỹ thuật viên

Kế toán 

trưởng 

Doanh nghiệp

Con 

thương 

binh

5 0905.401.384

Trung tâm Tư vấn và Cung ứng Dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Phòng Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu

Vị trí Dược sĩ hạng III (Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu): 01 phiếu/01 nhu cầu

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính

Vị trí Kế toán viên: 04 phiếu/01 nhu cầu
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Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 04/01/1900 05/01/1900 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan đến 

vị trí cần 

tuyển dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký tuyển dụng

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số
Số điện thoại 

liên hệ
STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)

I 

1

19 01 Lê Thị Hoài Như 10/07/1995

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV
Bác sĩ 

(Hạng III)
V08.01.03

Bác sĩ Y học cổ 

truyền
Anh văn B1

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
0983966394

20 02 Nguyễn Thị Minh Hòa 25/06/1993

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV
Bác sĩ 

(Hạng III)
V08.01.03

Bác sĩ Y học cổ 

truyền
Anh văn B1

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
0936279721

21 03 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/04/1999

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV
Bác sĩ 

(Hạng III)
V08.01.03 Bác sĩ

Anh văn 

TOEIC quốc tế 

(2 kỹ năng) 

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
0364464036

2

22 01 Đặng Thị Hoài An 10/11/1989

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV
Hộ sinh 

Hạng III
V08.06.15

Cử nhân Điều 

dưỡng Sản phụ 

khoa

Anh văn A2
Ứng dụng CNTT 

cơ bản
0935332448

3

23 1 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 14/11/2000

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV

Điều 

dưỡng 

Hạng III

Cử nhân 

Điều dưỡng
Anh văn A2

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
0964699634

24 2 Trần Thị Anh Thư 23/11/2000

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV

Điều 

dưỡng 

Hạng III

Cử nhân 

Điều dưỡng
Anh văn A2

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
0704100905

25 3 Lê Thị Yến Mỹ 01/12/1985

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV

Điều 

dưỡng 

Hạng III

Cử nhân 

Điều dưỡng
B Tin học văn phòng 974364895

26 4 Ngô Anh Thư 28/10/1997

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV

Điều 

dưỡng 

Hạng III

Cử nhân 

Điều dưỡng

TOIEC635

 2 kỹ năng

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
0762607330

27 5 Trương Thị Ngọc Huyền 19/06/2000

Tư vấn, 

Dịch vụ 

DS-

KHHGĐ

TTTV

Điều 

dưỡng 

Hạng III

Cừ nhân 

Điều dưỡng
Anh văn B1

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
0905849214

Ban Truyền thông - Tư vấn - Dịch vụ DSKHHGĐ

Vị trí Bác sĩ hạng III (Tư vấn, Dịch vụ DSKHHGĐ): 03 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Hộ sinh hạng III (Tư vấn, Dịch vụ DSKHHGĐ): 01 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng III (Tư vấn, Dịch vụ DSKHHGĐ): 05 phiếu/02 nhu cầu
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Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 04/01/1900 05/01/1900 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan đến 

vị trí cần 

tuyển dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký tuyển dụng

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số
Số điện thoại 

liên hệ
STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)

4

28 01 Lê Thị Phương Uyên 22/06/1985

Quản lý và 

Cung ứng 

phương 

tiện tránh 

thai

TTTV

Dân số 

viên 

Hạng III

V.08.10.28
Cử nhân 

Kinh tế
Anh văn A2

Kỹ thuật viên tin 

học

Nghiệp vụ 

Dân số-

KHHGĐ đạt 

chuẩn viên 

chức dân số

0905621741

29 02 Hồ Hoàng Nhi 10/10/1999

Quản lý và 

Cung ứng 

phương 

tiện tránh 

thai

TTTV

Dân số 

viên 

Hạng III

V.08.10.28
Đại học Y tế công 

cộng
Anh văn B1

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
0768415110

Trung tâm Pháp Y

1

I

1

30 1 Nguyễn Lân Dũng 14/4/1998 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Anh bậc 4

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0354831010

31 2 Nguyễn Hữu Nghĩa 20/10/1999 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Pháp DELF B2

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0905876973

2

32 1 Trương Thuỳ Trang 06/09/1996 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa
Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không 0915879657

33 2 Đỗ Thị Kim Hoanh 18/09/1995 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa

Nhật ngữ N2

Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không 0563015682

34 3 Bùi Lê Tiểu Phương 18/4/2001 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa
Anh A2 Tin học B Không 0382307172

35 4 Trương Thị Thanh Trúc 20/05/1993 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa
Anh B Tin học B Không 0986861245

36 5 Trần Thị Lan 20/10/1981 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa
Anh A2

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0989431520

37 6 Mai Thị Lệ Huyền 28/08/1995 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa
Anh B Tin học B Không 0935257199

Vị trí Bác sỹ hạng III 0 phiếu/ 02 nhu cầu

DANH SÁCH DỰ TUYỂN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ 

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt 

Khoa Cấp cứu - Khám bệnh

Vị trí Bác sĩ hạng III (Răng Hàm Mặt): 02 phiếu/02 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng IV (Đa khoa): 08 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Dân số viên hạng III (Quản lý và Cung ứng phương tiện tránh thai): 02 phiếu/01 nhu cầu
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Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 04/01/1900 05/01/1900 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan đến 

vị trí cần 

tuyển dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký tuyển dụng

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số
Số điện thoại 

liên hệ
STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)

38 7 Nguyễn Tấn 15/06/1999 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cử nhân điều 

dưỡng
Không Tin học B

Hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự

2.5 0896741434

39 8 Nguyễn Thanh Nhàn 18/08/1995 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cử nhân điều 

dưỡng
Không Không Không 0985997329

3

40 1 Hoàng Thị Hồng Minh 16/01/1997 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cao đẳng điều 

dưỡng nha khoa
Không Không Không 0973228415

II

1

41 1 Trần Thuý Nhi 20/3/1997 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Anh bậc 3

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ 

Implant
Không 0974210821

42 2 Hoàng Thị Lệ Thu 21/12/1997 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Anh bậc 3

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0346943677

43 3 Nguyễn Trần Thanh Thuý 19/8/1999 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Anh bậc 3

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0856786728

44 4 Nguyễn Cao Lãm Thư 12/12/1999 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Anh bậc 4

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0817330059

2

45 1 Nguyễn Thị Thảo Trang 21/12/2000 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cử nhân điều 

dưỡng nha khoa
Anh bậc 3

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0796749430

46 2 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/07/1995 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cao đẳng điều 

dưỡng nha khoa
Anh C

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0909522795

III

1

47 1 Trần Thị Thanh Dương 06/11/1999 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Anh bậc 3

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0372146205

48 2 Nguyễn Thị Lan Anh 30/4/1999 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Pháp DELF B1

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0795730179

49 3 Nguyễn Thị Lý 03/10/1999 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Anh B1

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0384647180

50 4 Đặng Thảo Nhi 21/06/1999 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0976012403

2

3

51 1 Nguyễn Mộc Miên 01/07/1997 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cao đẳng điều 

dưỡng nha khoa
TOEFL

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0906177397

4

Vị trí Bác sĩ hạng III (Chẩn đoán hình ảnh): 0 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng IV (Nha khoa): 01 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Kỹ thuật y hạng III (Chẩn đoán hình ảnh): 03 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng IV (Nha khoa): 01 phiếu/01 nhu cầu

Khoa Chữa răng, nội nha - Nha chu - Răng trẻ em

Vị trí Bác sĩ hạng III (Răng Hàm Mặt): 04 phiếu/03 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng IV (Nha khoa): 02 phiếu/02 nhu cầu

Khoa Điều trị quốc tế - Chỉnh hình - Phục hình - Cận lâm sàng

Vị trí Bác sĩ hạng III (Răng Hàm Mặt): 04 phiếu/03 nhu cầu
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Vị trí 
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Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)

52 1 Phan Văn Sự 11/02/1994 Kỹ thuật y Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

Cử nhân kỹ thuật 

hình ảnh y học
Không Không Không 0372671827

53 2 Lê Tấn Long 29/07/1998 Kỹ thuật y Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

Cử nhân kỹ thuật 

hình ảnh y học
Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không 0964456156

54 3 Lê Hải Đăng 01/03/2001 Kỹ thuật y Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.19

Cử nhân kỹ thuật 

hình ảnh y học
Anh B1

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không 0777434966

5

55 1 Nguyễn Thị Tường Vi 01/12/1990 Kỹ thuật y Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

Cử nhân xét 

nghiệm y học
Anh C

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không 0935297797

56 2 Phạm Thị Lệ Trang 10/08/1999 Kỹ thuật y Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

Đại học kỹ thuật 

xét nghiệm y học
Anh B2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

CC An toàn 

sinh học trong 

xét nghiệm

Không 0968179477

57 3 Nguyễn Thị Thảo Trinh 19/08/1996 Kỹ thuật y Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

Cử nhân xét 

nghiệm y học
Anh C

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0368073107

58 4 Lê Bá Quốc 20/08/2000 Kỹ thuật y Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

Cử nhân xét 

nghiệm y học
Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0333099453

IV

1

59 1 Hoàng Võ Thanh Mai 19/8/1990 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ CKI Anh C Tin học B

CC phẫu thuật 

miệng

CC Cấy ghép 

nha khoa

Không 0898388299

60 2 Hồ Phước Tiến 21/11/1989 Bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ CKI Anh C

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

CC Phẫu thuật 

hàm mặt
Không 0779555363

2

3

61 1 Đào Trần Phương Thảo 13/8/1996 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Điều dưỡng đa 

khoa
Anh B Tin học B Không 0935993867

62 2 Nguyễn Thị Kim Liên 27/12/1976 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Điều dưỡng đa 

khoa
Anh B

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0905150405

63 3 Nguyễn Thị Cẩm Lê 02/10/1997 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Điều dưỡng đa 

khoa
Anh A2

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0356500106

4

64 1 Nguyễn Minh Tấn 29/06/1993 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

Cử nhân Điều 

dưỡng Gây mê 

hồi sức

Anh B Tin học B Không 0905201095

Vị trí Bác sĩ hạng III (Gây mê hồi sức): 0 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng III (Đa khoa): 03 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng III (Gây mê hồi sức): 02 phiếu/02 nhu cầu

Vị trí Kỹ thuật y hạng III (Xét nghiệm): 04 phiếu/01 nhu cầu

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

Vị trí Bác sĩ hạng III (Răng Hàm Mặt): 02 phiếu/02 nhu cầu
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65 2 Nguyễn Thị Sa Ly 28/11/2001 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

Cử nhân Điều 

dưỡng Gây mê 

hồi sức

Không
Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0935426774

5

66 1 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22/01/1996 Điều dưỡng Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V08.05.13
Cao đẳng điều 

dưỡng nha khoa
Không Không Không 0702524705

V

1

67 1 Châu Thị Hà My 10/12/1991 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh C Tin học B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Không 0702757001

68 2 Đàm Thị Hạnh 23/01/1992 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Cử nhân Dược 

học
Anh B Tin học B Không 0773561804

69 3 Huỳnh Mị Trinh 12/07/1995 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh C

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Không 0979585041

70 4 Đỗ Quang Khải 01/05/1999 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Cử nhân Dược Anh Bậc 4

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không 0857817821

71 5 Phùng Thị Khánh Ly 29/08/1995 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Thạc sĩ Dược lý - 

Dược lâm sàng
Anh Bậc 3

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Không 0963854028

72 6 Phạm Đình Huy 07/08/1995 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh B

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Không 0766547308

73 7 Trịnh Thanh Tâm 07/08/1984 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ CKI Anh B THVP Không 0935329829

74 8 Đoàn Lê Gia Bảo 11/08/1996 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Cử nhân Dược Anh C

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không 0869090727

75 9 Nguyễn Thị Hậu 10/05/1994 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Thạc sĩ Dược lý -

Dược lâm sàng
Anh B1

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Không 0962172180

76 10 Trần Thị Bảo Ngân 15/09/2000 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh Bậc 4

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Không 0856771140

77 11 Nguyễn Thị Khánh 24/02/1995 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh B Tin học B Không 973597347

78 12 Vương Thị Hà Nguyên 22/05/1995 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Thạc sĩ Dược lý 

- Dược lâm sàng
Anh Bậc 4

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Không 985561945

79 13 Võ Thị Ngọc Dung 12/10/1995 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Thạc sĩ Dược lý 

- Dược lâm sàng
Anh Bậc 4

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 038291509

80 14 Phan Nguyễn Như Ý 06/04/1997 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Thạc sĩ Công 

nghệ dược phẩm 

và bào chế thuốc

Anh IELTS 5.5
Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0932468795

81 15 Nguyễn Gia Phong 24/01/1999 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh Bậc 3

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0775603898

82 16 Trần Thị Mai Phương 20/06/1997 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh A2

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0388666714

83 17 Mai Tú Oanh 16/06/1998 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh A2

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0967430950

84 18 Vương Văn Minh Trung 03/04/1998 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học

Toeic 

(2 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0905445937

85 19 Lê Thị Toán 28/03/1988 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Không

Ứng dụng CNTT 

Cơ bản
Không 0964849868

Vị trí Điều dưỡng hạng IV (Nha khoa): 01 phiếu/01 nhu cầu

Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế

Vị trí Dược sĩ hạng III: 21 phiếu/02 nhu cầu
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86 20 Lê Văn Hiếu 15/05/1996 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh C Tin học B Không 0878085671

87 21 Hồ Nhật Tân 03/01/1995 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 Dược sĩ Đại học Anh A2

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0924587564

2

88 1 Lưu Văn Khánh 20/08/1999 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Dược sĩ Đại học

Toeic 

(2 kỹ năng)

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Không 0969409211

89 2 Võ Minh Anh 05/05/1999 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Dược sĩ Đại học Không 

Ứng dụng 

CNTT nâng cao
Không 0335579572

90 3 Nguyễn Thị Tú Giang 05/12/1999 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Dược sĩ Cao đẳng Không Không Không 0905649605

91 4 Trần Nguyễn Minh Ánh 25/07/1999 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Dược sĩ Đại học Không Không Không 0964573402

92 5 Phan Thị Kim Anh 26/09/1996 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Dược sĩ Đại học Không Không Không 0359445525

93 6 Nguyễn Thị Thạch Thảo 07/12/1996 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Dược sĩ Đại học Anh B

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0796633826

94 7 Nguyễn Thị Ánh Thùy 17/01/1996 Dược Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Dược 

hạng IV
V.08.08.23 Dược sĩ Đại học Nhật N3 Không Không 0932431897

3

95 1 Phạm Vĩnh 20/02/1992
Vật tư thiết 

bị y tế
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Kỹ sư 

hạng III
V.05.02.07

Đại học Cơ điện 

tử
Không Lập trình viên Không 0987735648

VI

1

96 1 Trương Thị Phương Thảo 02/02/1989

Kiểm soát 

nhiễm 

khuẩn

Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Thạc sĩ 

Điều dưỡng
Anh B

Ứng dụng CNTT 

cơ bản

CC kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Bệnh viện

Không 0985260024

2

3

97 1 Trương Quốc Lĩnh 05/02/1999
Công nghệ 

thông tin
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14

Đại học thiết kế 

đồ hoạ, kỹ thuật 

phần mềm

Không Không 0901973808

98 2 Phạm Phi Hùng 09/07/2000
Công nghệ 

thông tin
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Công 

nghệ 

thông tin 

hạng III

V.11.06.14

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn 

thông

Toeic 

(02 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0768532026

4

99 1 Hoàng Nguyễn Hồng Hạnh 08/01/1999
Kế hoạch 

tổng hợp
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Bác sĩ RHM Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0896220042

5

100 1 Nguyễn Thị Thanh Thuận 22/10/1993 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Anh C Tin học B Không 0773374588

Vị trí Bác sĩ hạng III - Kế hoạch tổng hợp: 01 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Kế toán viên: 09 phiếu/02 nhu cầu

Vị trí Dược hạng IV: 07 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Kỹ sư hạng III - Vật tư thiết bị y tế: 01 phiếu/01 nhu cầu

Phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tài chính

Vị trí Điều dưỡng hạng III - Kiểm soát nhiễm khuẩn: 01 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Điều dưỡng hạng III - Dinh dưỡng: 0 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Công nghệ thông tin hạng III: 02 phiếu/01 nhu cầu
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Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 04/01/1900 05/01/1900 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan đến 

vị trí cần 

tuyển dụng

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Vị trí 

đăng ký 

tuyển dụng

Đơn vị đăng ký tuyển dụng

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số
Số điện thoại 

liên hệ
STT

TT/

Vị trí 

TD

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh (ngày 

/tháng/ năm)

101 2 Nguyễn Thị Thuỷ 15/10/1996 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Anh B1

Ứng dụng CNTT 

nâng cao

Chứng chỉ bồi 

dưỡng kỹ năng 

thực hành kế 

toán doanh 

nghiệp

Không 0974572350

102 3 Nguyễn Hằng Trang 15/12/1991 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Anh B1 Tin học B Không 0818790136

103 4 Mai Thanh Tuấn 09/01/2001 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.031

Cử nhân kinh tế 

CN kế toán

Toeic

(2 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0949954943

104 5 Lê Nguyễn Bảo Thiện 06/06/2001 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.031

Cử nhân kinh tế 

CN kế toán

Toeic

(2 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0945293518

105 6 Trần Thị Kim Trâm 29/03/1995 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Anh C Tin học B Không 0907197403

106 7 Nguyễn Thị Yến Linh 03/07/2000 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0868304105

107 8 Trần Thị Kim Ngân 07/08/1996 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.031 Cử nhân kế toán Anh C

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0963962510

108 9 Nguyễn Thị Ánh 04/05/1993 Kế toán Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Kế toán 

viên
06.032 Cử nhân kế toán Anh B Tin học B Không 0977440836

6

109 1 Văn Thị Mỹ Thuyền 01/02/1990
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Cử nhân kinh tế - 

Kế hoạch - Đầu tư
Anh C Tin học B

Chứng nhận 

quản trị nguồn 

nhân lực
Không 0905500350

110 2 Võ Minh Đức 17/12/2000
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Cử nhân kinh tế 

tài chính doanh 

nghiệp

Toeic 455

(2 kỹ năng)

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0763059600

111 3 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/09/2000
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Đại học ngành 

Quản lý nhà nước
Anh bậc 3

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0775950042

112 4 Phạm Duy Mai Trâm 24/10/1992
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Cử nhân Quản trị 

nguồn nhân lực
Anh B Tin học B

Chứng chỉ 

Quản lý nhà 

nước ngạch 

chuyên viên

Không 0706123579

113 5 Trần Tuấn Mạnh 01/01/1998
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Cử nhân hành 

chính công
Anh B1

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0868004498

114 6 Phạm Thị Thanh Tú 20/10/1998
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Cử nhân kinh tế 

đầu tư
Không

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0984408070

115 7 Lê Thị Thuỷ 14/07/1985
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Thạc sĩ Chính 

sách công
Anh B

Ứng dụng CNTT 

nâng cao
Không 0905305315

116 8 Trần Thị Hằng 10/10/1989
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003

Cử nhân Quản trị 

văn phòng
Anh B

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0935537090

117 9 Văn Hoài Nam 11/06/1990
Tổ chức 

nhân sự
Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Chuyên 

viên
01.003 Thạc sĩ QTKD Anh B1

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0936264624

7

118 1 Chế Nhất Anh 08/10/1997 Văn thư Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Văn thư 

trung cấp
02.008

Cử nhân Lưu trữ 

học
Không

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Không 0782100706

Vị trí Chuyên viên Tổ chức nhân sự : 09 phiếu/01 nhu cầu

Vị trí Văn thư trung cấp: 03 phiếu/01 nhu cầu
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119 2 Nguyễn Thị Nga 21/06/1989 Văn thư Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Văn thư 

trung cấp
02.008

- Cử nhân Kế toán

- Cử nhân Luật 

kinh tế

Anh B
Ứng dụng CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ sơ 

cấp nghiệp vụ 

VT-LT

Con 

thương 

binh

5 0904722375

120 3 Nguyễn Viết Hạ Linh 08/09/1991 Văn thư Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Văn thư 

trung cấp
02.008 Cử nhân Kế toán Anh B Tin học B

Chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ VT-LT

Không 0935080991

Danh sách này có tổng cộng 120 người
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